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	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Gợi ý

	Câu 1
(2điểm)
	 1.1
	a. Khái niệm:

* Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

 b.
- Ví dụ:

           P: Thân cao       x           Thân thấp
                    AA                           aa

           Gp         A                              a

           F1                      Aa     

                     KH (100% thân cao)
=> cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen đồng hợp AA
         P: Thân cao       x           Thân thấp
                    Aa                           aa

           Gp      A , a                          a

           F1              Aa  :      aa    

                     KH:  (50% thân cao)

                              (50% thân thấp)

=> Cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen dị hợp Aa
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	
	1.2
	a.

· Có 3 kiểu: 

· AA x AA, Aa x Aa, aa x aa.

b. 
· Có 6 kiểu: 

· AA x AA, AA x Aa , AA x aa , Aa x Aa, 
Aa x aa , aa x aa.


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	Câu 2
(2điểm)

	 2.1
	[image: image1.png]Seteotinh

. (®

N

P—
n F—

of 90
BOLBOs

e
®-

N

IS

ol

n Tishtring

~©/

Nguyén Phin

Giam phin T

Giam phiin I




	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	- Vẽ sơ đồ đúng có chú thích thiếu nguyên phân hoặc giảm phân I hoặc giảm phân II hoặc không ghi 2n, n ở mỗi giai đoạn thì đạt nữa số điểm ở mỗi giai đoạn.


	
	 2.2

	Số Nu của gen A và gen a

Ngen A = Ngen a = (4080/3,4) x 2 = 2400
Gen A: 2A + 3G = 3120

             2A + 2G = 2400

· A =T = 480 Nu

· G = X = 720 Nu

Gen a: 2A + 3G = 3240

            2A + 2G = 2400

· A = T = 360 Nu

· G = X = 840 Nu

Tế bào thể dị bội 2n+1 có: 

A = T = 480 +480 + 360 = 1320

G = X= 720 +720 + 840 = 2280

 =>Kiểu gen thể 2n + 1 là: AAa

	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	A = T = 2AA+Aa
G = X = 2GA+Xa vẫn chấm điểm
Học sinh viết được kiểu gen AAa  mới có điểm.

	Câu 3

(2điểm)
	3.1
	a. 
- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.
- Có di truyền vì mức phản ứng do kiểu gen quy định.
b. 
- Các tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường  ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

- Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng vì phụ thuộc chủ yếu nhiều vào môi trường tự nhiên hoặc điều kiện trồng trọt và chăn nuôi.
 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
	Học sinh nêu ít phụ thuộc vào môi trường vẫn chấm điểm.
Học sinh nêu ít phụ thuộc vào kiểu gen vẫn chấm điểm.


	
	3.2
	- Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu : kích thước tế bào lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.

- Ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng :

             * Tăng kích thước thân, cành làm tăng sản lượng gỗ cây trồng. 

             * Tăng kích thân, lá, củ làm tăng sản lượng rau, hoa màu.

            * Sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để tạo giống có năng suất cao.


	0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	Nếu học sinh ghi thiếu :

- Tăng sản lượng gỗ, tăng sản lượng rau, hoa màu thì đạt 0,5đ.

	Câu 4 
(2điểm)

	4.1


	Aa = 0
AA = 50%
aa = 50 %


	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	

	
	4.2
	a.
- II5 bình thường x II6 bình thường ( III8 bệnh
=> Bệnh do gen lặn quy định.

b. Không liên quan đến giới tính.
* Vì nếu gen nằm trên NST giới tính kiểu gen III​8 bệnh là Xa Xa , nhưng II5 không có khả năng tạo giao tử Xa  => gen nằm trên NST thường.
c. Kiểu gen của III7: AA hoặc Aa. 
                        
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	

	Câu 5
(2điểm)
	5.1

5.2
	Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

 a.                          
Cỏ      Cào cào      Ếch      Đại bàng        Vi sinh vật
Cỏ      Gà     Rắn               Đại bàng        Vi sinh vật                

Cỏ      Chuột     Rắn       Đại bàng        Vi sinh vật

Cỏ      Chuột     Đại bàng        Vi sinh vật

   b.                      
Ngoại trừ cỏ và vi sinh vật, những loài là mắt xích chung của lưới thức ăn trên là: chuột, rắn, đại bàng.

	0,5đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
	Học sinh nêu được 2 mắt xích: cho 0,25đ


---------Hết---------
ĐỀ CHÍNH THỨC








